
CỤC THUẾ
THUẾ TỈNH ĐỒNG NAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

      Số:         Đồng Nai, ngày         tháng        năm  

THÔNG BÁO

Về việc công khai danh sách người nộp thuế nợ tiền thuế và các khoản 
thu khác thuộc ngân sách nhà nước

Căn cứ Điều 100 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 của 
Quốc hội;

Căn cứ Điều 29 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính 
phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế.

Thuế tỉnh Đồng Nai thực hiện công khai thông tin trên cổng thông tin điện 

tử ngành Thuế và trên các phương tiện thông tin đại chúng đối với 110 người nộp 

thuế còn nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước đến thời 

điểm 30/9/2025 với số tiền thuế nợ là: 440.953.408.309 đồng (Bằng chữ: Bốn 

trăm bốn mươi tỷ, chín trăm năm mươi ba triệu, bốn trăm lẻ tám ngàn ba trăm lẻ 

chín đồng).

Lý do công khai: vi phạm quy định tại điểm a khoản 1 Điều 100 Luật Quản 

lý thuế số 38/2019/QH14 và điểm g khoản 1 Điều 29 Nghị định 126/2020/NĐ-CP 

ngày 19/10/2020 của Chính phủ.

(Danh sách chi tiết người nộp thuế kèm theo).

Thuế tỉnh Đồng Nai trân trọng thông báo đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân 
được biết./.

                                                                                                                                                  
KT. TRƯỞNG THUẾ TỈNH

Nơi nhận: PHÓ TRƯỞNG THUẾ TỈNH
- Lãnh đạo Thuế tỉnh (để báo cáo)
- Đăng tải công khai trên cổng thông tin điện tử ngành 
thuế;
- Công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng;
- Lưu: VT, QLDN 2 (Hoàng Mai,2b).      
                                                

Nguyễn Minh Hải



    CỤC THUẾ
THUẾ TỈNH ĐỒNG NAI

DANH SÁCH NGƯỜI NỘP THUẾ NỢ TIỀN THUẾ VÀ CÁC KHOẢN THU KHÁC
THUỘC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

(Ban hành kèm theo Thông báo số                        ngày   tháng   năm        của Thuế tỉnh Đồng Nai)

  Đơn vị tính: đồng

STT Mã số thuế Tên người nộp thuế Địa chỉ
Số tiền thuế nợ 
đến thời điểm 

30/9/2025

1 3601970738 CÔNG TY TNHH KHU ĐÔ THỊ PHÚ HỘI 268A Phan Trung, Phường Tam Hiệp, Đồng Nai 91.475.347.431

2 3600876933 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BOSS CITY Số 58, đường Đỗ Văn Thi, Khu phố Nhị Hòa, 
Phường Trấn Biên, Đồng Nai 62.503.500.000

3 3603731478 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỊA ỐC KIM OANH 268A Phan Trung, Phường Tam Hiệp, Đồng Nai 61.186.713.397

4 3600259916 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 
ĐỒNG NAI

Số 200, đường Nguyễn Ái Quốc, Phường Trảng 
Dài, Đồng Nai 55.701.485.087

5 3600260196 CÔNG TY CỔ PHẦN  TẬP ĐOÀN TÂN MAI Đường số 11, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, 
Phường Trấn Biên, Đồng Nai 30.178.379.580

6 3600795346 Công Ty TNHH Re Xam A.B.M Đường số 8, Lô 44, Khu công nghiệp Tam Phước, 
Phường Tam Phước, Đồng Nai 18.403.566.301

7 3603492501 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT BO VIỆT Số 373, quốc lộ 1A, KP 2, Phường Hố Nai, Đồng 
Nai 13.769.002.617

8 3602576702 CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU VI NA ĐẠI VIỆT Số 7-9, đường D5, khu phố Nhị Hoà, Phường Trấn 
Biên, Đồng Nai 11.031.623.989

9 3600524610 CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN VĨNH CỬU Số 81, đường Điểu Xiển, tổ 8, khu phố 22, Phường 
Long Bình, Đồng Nai 10.418.235.010

10 3603488181 CÔNG TY TNHH THUẬN LỢI HƯNG THỊNH 268A Phan Trung, Phường Tam Hiệp, Đồng Nai 10.339.996.887

11 3600404955 CÔNG TY TNHH ĐỨC PHÁT 64B, Ấp Tân Hóa, Phường Biên Hòa, Đồng Nai 10.081.794.980

12 3603488174 CÔNG TY TNHH TÂN HẠNH ĐỒNG NAI 268A Phan Trung, Phường Tam Hiệp, Đồng Nai 8.157.192.916

13 3600437439 CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY VĨNH PHÚ Số 990, Đường Xa lộ Hà Nội, KP 2, Phường Tam 
Hiệp, Đồng Nai 7.986.527.640

14 3603573084 CÔNG TY TNHH THUẬN LỢI HƯNG THỊNH PHÁT 
ĐỒNG NAI 268A Phan Trung, Phường Tam Hiệp, Đồng Nai 7.701.429.567



15 3602953541 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LONG THUẬN Tổ 6, ấp 3, Xã Đại Phước, Đồng Nai 7.150.889.527

16 3600559010 CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾN NGA Số 16, Đường Phan Đăng Lưu, Khu phố 7, Phường 
Long Bình, Đồng Nai 3.275.724.261

17 3602196362 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ ĐẦU TƯ ROYAL 
HOUSE

Đường số 8, Khu Công Nghiệp Nhơn Trạch II - 
Nhơn Phú, Xã Nhơn Trạch, Đồng Nai 3.047.204.736

18 3603993184 CÔNG TY TNHH QUỐC YÊN Tổ 2, khu phố Long Khánh 3, Phường Tam Phước, 
Đồng Nai 2.119.806.030

19 0500313811-020 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11 TẠI 
MIỀN NAM Lô 74 - 76C, KP 3, Phường Long Hưng, Đồng Nai 1.743.191.399

20 3600301244 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VẬN TẢI 
VĨNH PHÚ

Số 135A, Đường Lê Văn Duyệt, KP 8, Phường 
Trấn Biên, Đồng Nai 1.604.928.000

21 3603826842 CÔNG TY TNHH HOÀNG PHÚC WIND Số 9, tổ 27, KP 5, Phường Trảng Dài, Đồng Nai 1.564.875.199

22 3603721367 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THẾ 
GIỚI ĐẤT VIỆT

Số 28, đường Đồng Khởi, khu phố 3, Phường Bình 
Đa(Hết hiệu lực), Đồng Nai 1.359.986.167

23 3603246351 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG HOA 
LƯ VIỆT

Số 531B, Quốc lộ 51, tổ 29, KP 3, Phường Long 
Hưng, Đồng Nai 1.299.829.751

24 3600255703 CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.4 Số 4, đường 9, Khu công nghiệp Biên Hòa I, Xa 
Lộ Hà Nội, Phường Tam Hiệp, Đồng Nai 1.094.259.239

25 3601330939 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐỘNG CƠ VÀ 
MÁY NÔNG NGHIỆP MIỀN NAM KP 29, Phường Tam Hiệp, Đồng Nai 1.047.886.281

26 3602213547 CÔNG TY CỔ PHẦN  CẤP NƯỚC HỒ CẦU MỚI Lầu 1 Tòa nhà KCN Nhơn Trạch 6, Xã Phước An, 
Đồng Nai 1.013.234.401

27 3603144920 CÔNG TY CỔ PHẦN Q.M.T - JP PLASTIC Đường số 1, Khu công nghiệp Hố Nai, Phường Hố 
Nai, Đồng Nai 965.667.548

28 3603146149 CÔNG TY CỔ PHẦN GĂNG TAY LP Đường số 2, KCN Nhơn Trạch 3, Xã Phước An, 
Đồng Nai 939.698.560

29 3603688021 CÔNG TY TNHH LOGISTICS VIÊN NGỌC XANH Số 139, Cụm công nghiệp Hố Nai 3, ấp Thanh 
Hóa, Phường Hố Nai, Đồng Nai 834.300.000

30 3602136814 CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM ĐỒNG NAI Đường số 2, Khu công nghiệp Nhơn Trạch 3, Xã 
Phước An, Đồng Nai 820.687.048

31 3603221614 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM YẾN NHUNG

Lô 248, đường số 12, khu công nghiệp Amata, 
Phường Long Bình, Đồng Nai 740.731.751

32 3603104727 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP MÔI TRƯỜNG TRẤN 
VŨ

Số 1139/27, đường Bùi Hữu Nghĩa, KP Đồng Nai, 
Phường Biên Hòa, Đồng Nai 693.094.468

33 3701484065 CÔNG TY TNHH ĐỒNG TIẾN Số 281, tổ 11, KP Tân Cang, Phường Phước Tân, 
Đồng Nai 689.461.830



34 3603937158 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XÂY 
DỰNG PHÚC LONG LPM Số 9, Tổ 27, KP 5, Phường Trảng Dài, Đồng Nai 571.257.531

35 3603045461 CÔNG TY TNHH GẠCH GRANITE ĐỒNG NAI Số 1565/49, Quốc lộ 51, KP. Tân Mai, Phường 
Phước Tân, Đồng Nai 537.447.917

36 3602338419 CÔNG TY CP LI CO GI 9.2 (Trong khuôn viên Công ty Cổ Phần cơ giới và xây 
lắp số 9), Phường Trấn Biên, Đồng Nai 445.380.036

37 3603580500 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP 
KHẨU HOÀNG MINH LONG

1356, Quốc lộ 51, Ấp Tập Phước, Xã Long Phước, 
Đồng Nai 400.181.910

38 3603215096 CÔNG TY TNHH GU BANG 43/2C, tổ 8D, khu phố 3, Phường Trấn Biên, Đồng 
Nai 385.451.924

39 3603801118 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 
TRÂM ANH

204/C6, KDC An Bình, KP 1, Phường Trấn Biên, 
Đồng Nai 347.678.567

40 3600546445 Công ty Bảo Hiểm Nhân Thọ Đồng Nai (Nộp Thay Đại Lý) Số 211- 213 QL 15, P.Tân Tiến, Phường Tam 
Hiệp, Đồng Nai 326.298.193

41 0315161593-013 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MAI 
LINH TẠI ĐỒNG NAI

Số 782C, Quốc lộ 51, ấp 3, Phường Long Hưng, 
Đồng Nai 296.164.052

42 3600353228 CÔNG TY TNHH ĐỒNG NAI LONG CHÂU 78/79, Đường Huỳnh Mẫn Đạt, Ấp Bình Hóa, 
Phường Biên Hòa, Đồng Nai 291.481.693

43 3603805909 CÔNG TY TNHH THANH HIỀN PHÁT 1662, ấp 2, Xã Đại Phước, Đồng Nai 276.936.029
44 3600452490 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GỖ THANH SON Ấp Cây Xoài, Xã Tân An, Đồng Nai 263.139.877

45 3600301815 CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI 
ĐỒNG NAI

Số 988, Xa lộ Hà Nội, Khu phố 30, Phường Tam 
Hiệp, Đồng Nai 258.553.790

46 3601870571
CÔNG TY TNHH THÁI BÌNH AN (CHUYỂN ĐỔI LOẠI 
HÌNH TỪ: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THÁI 
BÌNH AN)

Đường D3, Cụm công nghiệp Hố Nai 3, Phường 
Hố Nai, Đồng Nai 252.946.351

47 0301442322 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ GIỚI VÀ XÂY LẮP SỐ 9 Số 02, đường số 1, khu công nghiệp Biên Hòa 1, 
Phường Trấn Biên, Đồng Nai 247.292.327

48 3600692809 CÔNG TY CỔ PHẦN DIC - ĐỒNG TIẾN Lô 17, khu công nghiệp Nhơn Trạch 2, Tỉnh lộ 
25B, Xã Nhơn Trạch, Đồng Nai 240.804.121

49 0303640880 CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN PHÚ VIỆT NAM 314 Lũy Bán Bích, Phường Tân Phú, TP Hồ Chí 
Minh 217.051.650

50 3602790382 CÔNG TY TNHH GỖ AN THỊNH K 4/10B, khu phố 4, Phường Biên Hòa, Đồng Nai 193.587.912

51 3603873698 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SG HOÀNG 
PHÁT 27/326 ấp 6, Xã Long Thành, Đồng Nai 181.432.991

52 3603152819 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT TRUNG XÔ Số 565A, Tổ 9, KP. Long Đức 3, Phường Tam 
Phước, Đồng Nai 170.859.859

53 3603910149 CÔNG TY TNHH TM DV XÂY DỰNG TẤN LỘC PHÁT Số 66A, tổ 1, khu phố 11, Phường Trấn Biên, 
Đồng Nai 158.531.684



54 3600353115 DNTN Phương Nga 1/1 , QL15 , P.Tam hiệp, Phường Tam Hiệp, Đồng 
Nai 156.945.030

55 3603720148 CÔNG TY TNHH GỖ KAPA Tổ 20, ấp Thái Hòa, Phường Hố Nai, Đồng Nai 143.579.246

56 3603986677 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AMPHAONCO 20B lô III, đường số 1, KCN Tân Bình, P.Tây 
Thạnh, Q.Tân Phú, Xã Nhơn Trạch, Đồng Nai 138.147.507

57 3600274914 CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG SONADEZI Số 12, đường Huỳnh Văn Nghệ, Phường Trấn 
Biên, Đồng Nai 131.141.571

58 0305096747 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHOÁNG SẢN - THAN 
ĐÔNG BẮC 70 Cộng Hòa, Phường Bảy Hiền, TP Hồ Chí Minh 129.593.883

59 3600893907 CÔNG TY TNHH TM - DV - VI NA HOÀNG DŨNG Số 35, đường D5, KP 7, Phường Trấn Biên, Đồng 
Nai 119.680.763

60 3600663029 CÔNG TY TNHH TRÍ TÂM ĐỨC Lô E1, Cụm Công nghiệp Gốm Sứ Tân Hạnh, 
Phường Biên Hòa, Đồng Nai 111.442.142

61 3600767606 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TÂN 
ĐÔNG DƯƠNG

Đường 3, KCN Biên Hòa 1, Phường Trấn Biên, 
Đồng Nai 106.552.131

62 3603809156 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT NỘI THẤT 
QUẢNG CÁO SAO BĂNG GROUP

Số 14B Đồng Khởi, KP 2, Phường Trảng Dài, 
Đồng Nai 103.024.536

63 3603509096 CÔNG TY TNHH MTV CADIVI ĐỒNG NAI Đường số 1, Khu công nghiệp Long Thành, Xã An 
Phước, Đồng Nai 101.196.127

64 3600811340 CÔNG TY TNHH THẢO HUYỀN Văn phòng giao dịch: Số 89C/10, KP 9, Phường 
Hố Nai, Đồng Nai 98.887.984

65 0102737963-018 Công ty cổ phần tập đoàn bảo hiểm DBV - Chi nhánh Đông 
Nam bộ

Số 101-103 đường N16 khu dân cư đường Võ Thị 
Sáu, KP7, Phường Trấn Biên, Đồng Nai 98.316.504

66 3600254682 CÔNG TY TNHH OXY ĐỒNG NAI Số 2, Đường 1A, KCN Biên Hòa 2, Phường Long 
Hưng, Đồng Nai 97.604.673

67 3600687943-005 Xí Nghiệp SX VL & XD Thuỷ Lợi -Thuỷ Điện -Công Ty CP 
Đầu Tư Xây Dựng Và Phát Triển Vật Liệu Idico

Đường 12, Khu Công nghiệp Nhơn Trạch 1, Xã 
Nhơn Trạch, Đồng Nai 93.575.582

68 3602194679 CÔNG TY CỔ PHẦN  SẢN XUẤT VÀ ĐẦU TƯ ROYAL 
SINTERED STONE

KCN Nhơn Trạch II - Nhơn Phú, Xã Nhơn Trạch, 
Đồng Nai 93.179.666

69 3603727224 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BẤT ĐỘNG SẢN ĐỨC 
ĐẠI PHÁT Số 277, ấp Bình Lâm, Xã Long Thành, Đồng Nai 84.082.120

70 2901628481 CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC VẬT TƯ NÔNG 
NGHIỆP NGHỆ AN Khu kinh tế Đông Nam, Xã Trung Lộc, Nghệ An 81.418.683

71 3603757645 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TM NGUYỄN SƠN PHÁT Tổ 2, ấp 2, Xã Phước Thái, Đồng Nai 76.531.019

72 3603058326 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CADIVI ĐỒNG 
NAI

Đường số 1, Khu công nghiệp Long Thành, Xã An 
Phước, Đồng Nai 75.978.126

73 3600435209 Doanh nghiệp tư nhân nhà hàng Mương Sao 250/19 _ QL15 _ P. Thống nhất, Phường Trấn 
Biên, Đồng Nai 73.909.245



74 3603528268 CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN VĨNH CỬU – LONG BÌNH Khu Dịch vụ Tân Cảng – Long Bình, khu phố 34, 
Phường Long Bình, Đồng Nai 73.536.861

75 3602376848 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Vi Na 1628/3, đường Nguyễn ái Quốc, Phường Trấn 
Biên, Đồng Nai 73.198.137

76 3603863509 CÔNG TY LUẬT TNHH MTV HỮU TÀI G3, N4, KP1, Phường Trấn Biên, Đồng Nai 73.194.092

77 3602218111 Doanh Nghiệp Tư Nhân Duy Đại Phát 19/5A, Tổ 9, Kp3,, Phường Trấn Biên, Đồng Nai 68.008.256

78 3603902853 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NÔNG 
NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO 555 ĐỒNG NAI

5678 Ngô Hà Thành, tổ 37, khu Cầu Xéo, Xã Long 
Thành, Đồng Nai 65.465.450

79 3603757148 CÔNG TY TNHH BAO BÌ THANH THANH Cụm tiểu thủ công nghiệp, Ấp 6 – 7, Phường Trảng 
Dài, Đồng Nai 64.538.436

80 3603953632 CÔNG TY TNHH SAGOFOAM Nhà xưởng A2, Khu công nghiệp Nhơn Trạch III, 
Xã Nhơn Trạch, Đồng Nai 62.867.028

81 3603641552 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG 
TÀI HÙNG VINH

Số 478A, Tổ 13C, Khu phố Hương Phước, Phường 
Phước Tân, Đồng Nai 62.075.851

82 3600708142 Công ty CP Cà Phê An Giang KCN Tam Phước, Phường Tam Phước, Đồng Nai 61.969.088

83 3602442931 Công Ty TNHH Một Thành Viên Hằng Huyền 244A/2, KP 2, Phường Bình Đa(Hết hiệu lực), 
Đồng Nai 57.504.024

84 3600275354 DNTN Vạn Hưng A3/124- P Tân Vạn, Phường Biên Hòa, Đồng Nai 55.284.093

85 3602775391 CÔNG TY TNHH PAK VIỆT NAM Cụm công nghiệp Phước Bình, Ấp 4, Xã Phước 
Thái, Đồng Nai 54.975.495

86 3602365275 Công Ty TNHH Tổ Hợp Vi Na KCN Nhơn Trạch 1, Xã Nhơn Trạch, Đồng Nai 53.810.310

87 3603551436 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU 
THẮNG THÀNH PHÁT

KCN Sông Mây, Đường 767, Ấp Cây Xoài, Xã 
Tân An, Đồng Nai 52.565.260

88 3603083594 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG 
THƯƠNG MẠI NHI LỘC PHÁT

107/8, ấp Vườn Dừa, Phường Phước Tân, Đồng 
Nai 52.384.554

89 3603785219 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BĐS THANH HÀ LAND Đường Lý Thái Tổ, Tổ 45, Ấp Phước Lý, Xã Đại 
Phước, Đồng Nai 51.593.725

90 3603042830 CÔNG TY TNHH KIM BÁCH TÙNG 3/1, Đường Phan Đăng Lưu, Tổ 31, Khu phố 7, 
Phường Long Bình, Đồng Nai 50.263.859

91 3603502076 CÔNG TY TNHH FURNITURE LỢI VÂN NAM Số 747N, tổ 16, KP1, Phường Long Hưng, Đồng 
Nai 49.108.166

92 3603141415 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐẦU TƯ PHÚC MINH Ấp Đất Mới, Tỉnh lộ 25B, Xã Nhơn Trạch, Đồng 
Nai 48.394.856

93 3603552704 CÔNG TY TNHH PHÚC THÀNH AN KHANG Số 02, tổ 17, khu phố Vườn Dừa, Phường Phước 
Tân, Đồng Nai 47.439.052



94 3603967642 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ 
DỊCH VỤ AN PHÁT THÊU ĐẠT

Số nhà C6, đường số 79, ấp 7, Xã An Phước, Đồng 
Nai 44.953.510

95 3603517530 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ ĐẠI CÁT Số 119C, Đường Hà Huy Giáp, Phường Trấn Biên, 
Đồng Nai 44.265.131

96 3502381749 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TNT TÂN 
THÀNH

258/1 Lý Thái Tổ, tổ 1, ấp Bến Cam, Xã Nhơn 
Trạch, Đồng Nai 43.221.618

97 3603845877 CÔNG TY TNHH MINH THÀNH TÍN C7-58, Tổ 8, Ấp Vũng Gấm, Xã Phước An, Đồng 
Nai 41.064.269

98 3600480709 Công ty TNHH Tân Hạnh A10-2, Chung Cư Thanh Bình, Kp1, Phường Trấn 
Biên, Đồng Nai 40.543.800

99 3603879636 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ÂN NGUYỄN 
PHÁT 6/3, tổ 39, KP 4, Phường Tam Hiệp, Đồng Nai 40.223.466

100 3603334079-001 CHI NHÁNH - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC 
TẾ HOÀNG NAM ANH

Số D4, Khu Quy hoạch nhà ở Hóa An, Ấp Đồng 
Nai, Phường Trấn Biên, Đồng Nai 40.144.475

101 3603454792 CÔNG TY TNHH DE DE CO R Số 62/1, đường Phạm Văn Thuận, tổ 3, KP 1, 
Phường Tam Hiệp, Đồng Nai 39.304.555

102 3603822566 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ 
CUNG CẤP THỰC PHẨM LSP Số 124, tổ 5, KP 3, Phường Trấn Biên, Đồng Nai 39.092.045

103 3603720155 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TƯ VẤN - KIỂM 
ĐỊNH - XÂY DỰNG ĐỒNG PHÁT

356/44 Bùi Trọng Nghĩa, Phường Trảng Dài, Đồng 
Nai 38.971.000

104 3603796612 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI 
DECOMEX 919

Số 32 Quốc Lộ 51, KP Bình Dương, Phường Long 
Hưng, Đồng Nai 37.990.780

105 3603621098 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BOSS LAND 55S1, Đường Lê Thị Vân, kp 2, Phường Trấn Biên, 
Đồng Nai 37.836.150

106 3600659255 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TƯỜNG QUỐC 
CƯỜNG

Số 2, đường Hồ Hòa, KP 1, Phường Tân Triều, 
Đồng Nai 36.535.022

107 3600662610 CÔNG TY TNHH TÂN XUÂN ANH Số 918, Xa lộ Hà Nội, khu phố 5, Phường Tam 
Hiệp, Đồng Nai 35.305.512

108 3600275361 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NỘI THẤT MỸ Số 66 Đường Cộ - Cây Xoài, Ấp Bình Chánh, Xã 
Tân An, Đồng Nai 35.158.630

109 3603654431 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NAM AN THÀNH Số 180, tổ 26, khu phố 7, Phường Trấn Biên, Đồng 
Nai 32.602.745

110 3603865859 CÔNG TY CỔ PHẦN 136 VN Số 27, đường N7, khu phố 7, Phường Trấn Biên, 
Đồng Nai 30.502.458

TỔNG CỘNG 440.953.408.309
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